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                                                                                                          PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC 

PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND  ngày      tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

TT
Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Cách thức, 
địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí
(Áp dụng từ 01//01/2027)

Mức phí giảm 50% theo 
Thông tư 64/2025/TT-BTC
(Áp dụng từ ngày 01/7/2025 

đến 31/12/2026)

Căn cứ pháp lý
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Cấp mới 
giấy phép 
hoạt động 
khám bệnh, 
chữa bệnh

53 ngày, kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. (Trong 
đó: Thẩm định hồ sơ: 10 
ngày làm việc, Tổ chức 
thẩm định điều kiện hoạt 
động và danh mục kỹ 
thuật thực hiện tại cơ sở 
đề nghị và lập biên bản 
thẩm định trong thời hạn 
33 ngày kể từ ngày ghi 
trên phiếu tiếp nhận hồ sơ 
và 10 ngày làm việc kể từ 
ngày ban hành biên bản 
thẩm định hoặc nhận 
được văn bản thông báo 
và tài liệu chứng minh đã 
hoàn thành việc khắc 
phục, sửa chữa của cơ sở 
đề nghị).

- Nộp hồ sơ trực 
tiếp hoặc qua 
dịch vụ bưu 
chính công ích 
hoặc đến 
Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công 
tỉnh Nghệ An, 
số 16 đường 
Trường Thi, 
thành phố 
Vinh, Nghệ 
An;
- Hoặc nộp hồ 
sơ qua Cổng 
Dịch vụ công 
quốc gia mức 
độ trực tuyến 
toàn trình tại 

- 10.500.000 đồng/lần đối với 
Bệnh viện;
- 5.700.000 đồng/lần đối với 
Phòng khám đa khoa, nhà hộ 
sinh; bệnh xá theo quy định 
pháp luật khám bệnh, chữa 
bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh y học gia đình (hoặc cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh theo 
nguyên lý y học gia đình);
- 3.100.000 đồng/lần đối với: 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền; 
Phòng khám chuyên khoa y học 
cổ truyền; Trạm y tế cấp xã, 
trạm xá và tương đương;
- 4.300.000 đồng/lần đối với 
Phòng khám chuyên khoa (trừ 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền 
và Phòng khám chuyên khoa y 

- 5.250.000 đồng/lần đối với 
Bệnh viện;
- 2.850.000 đồng/lần đối với 
Phòng khám đa khoa, nhà hộ 
sinh; bệnh xá theo quy định 
pháp luật khám bệnh, chữa 
bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh y học gia đình (hoặc cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh theo 
nguyên lý y học gia đình);
- 1.550.000 đồng/lần đối với: 
Phòng chẩn trị y học cổ 
truyền; Phòng khám chuyên 
khoa y học cổ truyền; Trạm y 
tế cấp xã, trạm xá và tương 
đương;
- 2.150.000 đồng/lần đối với 
Phòng khám chuyên khoa (trừ 
Phòng chẩn trị y học cổ truyền 

- Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh số 15/2023/QH15 
ngày 09/01/2023;
- Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP ngày 
30/12/2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một 
số điều của Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh;
- Nghị định số 
148/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh vực Y 
tế;
- Thông tư số 
64/2025/TT-BTC ngày 
30/6/2025 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính  quy định 
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địa chỉ: 
http://dichvuc
ong.gov.vn

học cổ truyền); Cơ sở dịch vụ y 
tế; Các hình thức tổ chức khám 
bệnh, chữa bệnh khác;
- 1.500.000 đồng/lần đối với 
trường hợp bị thu hồi do giấy 
phép hoạt động được cấp không 
đúng thẩm quyền.

và Phòng khám chuyên khoa y 
học cổ truyền); Cơ sở dịch vụ 
y tế; Các hình thức tổ chức 
khám bệnh, chữa bệnh khác;
- 750.000 đồng/lần đối với 
trường hợp bị thu hồi do giấy 
phép hoạt động được cấp 
không đúng thẩm quyền.

mức thu, miễn một số 
khoản phí, lệ phí nhẵm hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, 
người dân.

                                                                                                                                                         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
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PHỤ LỤC II
QUY TRÌNH NỘI BỘ, QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHÁM CHỮA BỆNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An)

1. Cấp mới giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Mức độ Dịch vụ 
công trực tuyến 

Bước 1
Công chức/viên chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh

- Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, gửi phiếu hẹn trả 
kết quả cho cá nhân, tổ chức;
- Chuyển hồ sơ về Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược, 
đồng thời chuyển qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC 
tỉnh cho Chuyên viên Phòng Quản lý hành nghề Y, Dược.

04 giờ 

Bước 2
Chuyên viên Phòng Quản lý 
hành nghề Y, Dược
 (Thư ký Đoàn thẩm định)

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Đoàn thẩm định:
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Dự thảo biên bản thẩm 
định, quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật và giấy hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh trình Lãnh đạo Sở xem xét, 
ký duyệt;
- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện: Tổng hợp lý do 
và thông báo trả hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

356 giờ 

Toàn trình
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Thứ tự      
công việc Đơn vị/người thực hiện Nội dung công việc 

Thời gian thực 
hiện (tính mỗi 
ngày 08 giờ)

Mức độ Dịch vụ 
công trực tuyến 

Bước 3 Lãnh đạo Sở
Xem xét, ký duyệt Biên bản thẩm định, quyết định phê 
duyệt danh mục kỹ thuật và giấy hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh.

48 giờ 

Bước 4 Văn thư
- Đóng dấu, chuyển kết quả  đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh; 
- Cập nhật, theo dõi, lưu trữ hồ sơ.

16 giờ 

Bước 5
Bộ phận Trả kết quả Trung 
tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh

- Xác nhận Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh;
- Thông báo và trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Không tính thời 
gian

Tổng thời gian giải quyết TTHC 424 giờ (53 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đã cắt giảm 17 ngày) 
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